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Bản tin số này xin trân trọng giới thiệu đến các đơn vị một số văn bản QPPL có hiệu lực 

ngay khi ký ban hành và một số nội dung trọng tâm: Chính phủ ban hành Nghị quyết 40/NQ-

CP phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam với mục tiêu xây 

dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia đồng 

bộ, thống nhất trong cả nước trên đất liền, vùng biển và hải đảo Việt Nam. Thủ tướng Chính 

phủ nhấn mạnh tại Chỉ thị 08/CT-TTg yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài xử lý nghiêm khắc 

theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó 

khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế 

kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, 

phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Bộ Nội vụ ban hành 

Quyết định 199/QĐ-BNV phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên 

truyền, phản ánh kịp thời những nội dung, nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ về các vấn đề được 

xã hội quan tâm... 

 
VĂN BẢN MỚI 

1. Đến 2030, đảm bảo 100% dữ liệu không 

gian địa lý kết nối, chia sẻ trên toàn quốc. 

2. Duy trì kim ngạch xuất khẩu lương thực, 

thực phẩm trên 30 tỷ USD/năm. 

3. Thay thế kịp thời cán bộ, công chức, 

viên chức yếu kém trong quản lý đầu tư 

công. 

4. Tăng cường công tác quản lý tài sản kết 

cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư. 

5. Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. 

6. 03 điều kiện dự thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp chuyên ngành văn 

hóa. 

7. Các trường hợp không tính tiền chậm 

nộp phạt vi phạm hành chính. 

8. Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan báo 

chí tổ chức truyền tải thông tin về các 

chính sách có tác động lớn đến xã hội. 

9. Chương trình phối hợp truyền thông, 

phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin 

về hoạt động của Bộ Tư pháp giai đoạn 

2023 - 2028. 

  

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ. 

    

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT   

1. Yêu cầu đối với việc thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình? 

2. Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia? 

3. Những trường hợp nào được sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải 

trả tiền bản quyền? 

4. Những vật dụng được mang vào phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông? 

 
 

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

 

Số: 13 
Ngày 03/4/2023   

 

Bản tin hàng tuần  

ra ngày thứ Hai 

TÓM TẮT 
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VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH  PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

1. ĐẾN 2030, ĐẢM BẢO 100% DỮ 

LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ KẾT 

NỐI, CHIA SẺ TRÊN TOÀN QUỐC 

Ngày 27/3/2023, Chính phủ ban 

hành Nghị quyết 40/NQ-CP về việc 

phê duyệt Chiến lược phát triển 

ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam 

và xây dựng hạ tầng dữ liệu không 

gian địa lý quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 

Theo đó, mục tiêu của Chiến lược 

đến năm 2030 như sau: Xây dựng, 

cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý 

quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình 

quốc gia đồng bộ, thống nhất trong 

cả nước trên đất liền, vùng biển và 

hải đảo Việt Nam; Xây dựng, hoàn 

thiện hạ tầng đo đạc bao gồm: mạng 

lưới tọa độ quốc gia, mạng lưới trạm 

định vị vệ tinh quốc gia; Đảm bảo 

100% dữ liệu không gian địa lý kết 

nối, chia sẻ trên toàn quốc phục vụ 

cung cấp thông tin, dịch vụ công cho 

tổ chức, cá nhân. 

Đến năm 2045, phát triển ngành 

Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trở 

thành ngành điều tra cơ bản hiện đại, 

ngang tầm với các nước phát triển, 

phấn đấu làm chủ 80% các công 

nghệ tiên tiến, hiện đại. 

Để đạt được các mục tiêu trên, 

Chính phủ đề ra các nhiệm vụ và 

giải pháp gồm: Xây dựng, hoàn thiện 

hệ thống chính sách, pháp luật về đo 

đạc và bản đồ theo hướng kiến tạo 

thể chế để phát triển bền vững, đảm 

bảo tính khả thi; xây dựng, hoàn 

thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật về dữ liệu, sản phẩm đo đạc 

và bản đồ đảm bảo đồng bộ; thành 

lập bản đồ không gian 3 chiều các 

thành phố trọng điểm, đáp ứng yêu 

cầu quy hoạch phát triển đô thị; đổi 

mới việc quản lý, nâng cao hiệu 

quả khai thác, sử dụng thông tin, dữ 

liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; 

nghiên cứu khoa học, ứng dụng và 

phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế 

về đo đạc và bản đồ; đào tạo, bồi 

dưỡng nguồn nhân lực đáp 

ứng cho phát triển ngành Đo đạc và 

Bản đồ; lựa chọn ưu tiên nghiên cứu 

một số công nghệ lõi như: điện toán 

đám mây, trí tuệ nhân tạo, phân tích 

dữ liệu lớn trong thu nhận. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có 

trách nhiệm: Tổ chức, chỉ đạo thực 

hiện Chiến lược; hướng dẫn các bộ, 

ngành, địa phương căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao xây dựng 

và tổ chức thực hiện các chương 

trình, kế hoạch, đề án, dự án đảm 

bảo phù hợp với các quan điểm, mục 

tiêu, nội dung và giải pháp của 

Chiến lược này; chỉ đạo rà soát, 

thống kê, đánh giá và phối hợp với 

các bộ, ngành, địa phương liên quan 

đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ 

ưu tiên đầu tư, trên cơ sở đó xây 

dựng các chương trình cụ thể, xác 

định những đề án, dự án, nhiệm vụ 

trọng điểm trong từng giai đoạn trình 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

liên quan thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện Chiến lược này; định kỳ 5 

năm sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút 

kinh nghiệm thực hiện Chiến lược, 

báo cáo Chính phủ, Thủ tướng 
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Chính phủ; trình Chính phủ quyết 

định điều chỉnh Chiến lược trong 

trường hợp cần thiết. 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 

27/3/2023. 

2. DUY TRÌ KIM NGẠCH XUẤT 

KHẨU LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM 

TRÊN 30 TỶ USD/NĂM  

Ngày 28/3/2023, Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Quyết định 

300/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế 

hoạch hành động quốc gia chuyển 

đổi hệ thống lương thực thực phẩm 

minh bạch, trách nhiệm và bền vững 

ở Việt Nam đến năm 2030. 

Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, 

thu nhập cư dân nông thôn cao hơn 

2,5 đến 3 lần so với năm 2020; tỷ lệ 

hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm 

bình quân 1 đến 1,5%/năm. Tỷ lệ hộ 

gia đình không đảm bảo an ninh 

lương thực thực phẩm mức độ nặng 

và vừa ở mức dưới 5%; duy trì kim 

ngạch xuất khẩu lương thực thực 

phẩm trên 30 tỷ đô la Mỹ/năm. Tỷ lệ 

suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em 

dưới 5 tuổi ở mức dưới 15%; tỷ lệ 

suy dinh dưỡng gầy còm trẻ em dưới 

5 tuổi ở mức dưới 3%. Tỷ lệ ngộ độc 

cấp tính được ghi nhận dưới 5 

người/100.000 dân. 

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế 

hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 

gồm: rà soát và xây dựng chính sách 

thúc đẩy nông nghiệp sinh thái, phát 

thải thấp, góp phần hình thành các 

vùng sản xuất bền vững theo vùng 

sinh thái; xây dựng và ban hành cơ 

chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy sản 

xuất, phân phối và tiêu dùng thực 

phẩm xanh, an toàn và có truy xuất 

nguồn gốc; đổi mới phương thức 

quản lý, sử dụng và kinh doanh vật 

tư nông nghiệp hướng tới nền sản 

xuất nông nghiệp chuyên nghiệp, có 

trách nhiệm và bền vững; phát triển 

hệ thống chế biến và phân phối 

lương thực thực phẩm theo hướng 

minh bạch, trách nhiệm và bền vững; 

thúc đẩy thực hành tiêu dùng lương 

thực thực phẩm theo hướng minh 

bạch, trách nhiệm và bền vững. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn là cơ quan đầu mối quốc 

gia về chuyển đổi hệ thống lương 

thực thực phẩm minh bạch, trách 

nhiệm và bền vững, giúp Thủ tướng 

Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo giải 

quyết những vấn đề quan trọng, liên 

ngành để triển khai Kế hoạch hành 

động: Chủ trì, phối hợp với các bộ, 

ngành và địa phương tổ chức triển 

khai Kế hoạch hành động; giám sát, 

đánh giá tình hình thực hiện; tổng 

hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

kết quả thực hiện hàng năm và theo 

yêu cầu, sơ kết tình hình thực hiện 

Kế hoạch hành động vào năm 2025 

và tổng kết vào năm 2030; chủ trì, 

phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, 

ngành liên quan xác định, phân bố 

nguồn tài chính trong nước và điều 

phối các nguồn tài trợ của nước 

ngoài; giám sát việc thực hiện hiệu 

quả các nguồn vốn theo quy định 

hiện hành của pháp luật; nghiên cứu 

đề xuất thành lập Đối tác Chuyển đổi 

hệ thống lương thực thực phẩm (Đối 

tác) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn là Chủ tịch; 

Đồng chủ tịch là một Đối tác quốc 

tế. Đối tác sẽ hoạt động theo cơ chế 

linh hoạt, sử dụng cơ cấu bộ máy và 

nhân sự hiện có của Bộ để vận hành. 

Kinh phí hoạt động của Đối tác được 
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huy động từ các nguồn hỗ trợ của 

các thành viên. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 28/3/2023. 

3. THAY THẾ KỊP THỜI CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC YẾU 

KÉM TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ 

CÔNG 

Đây là nhiệm vụ được Thủ tướng 

Chính phủ nhấn mạnh tại Chỉ thị 

08/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, 

giải ngân vốn đầu tư công, 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2023, thực hiện Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

ngày 23/3/2023. 

Theo đó, để phấn đấu giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2023 đạt kết 

quả cao nhất, Thủ tướng Chính phủ 

yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, cơ quan khác ở Trung 

ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tiếp tục thực hiện quyết liệt, 

đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm sau đây: 

Trước hết, các Bộ, cơ quan trung 

ương và địa phương tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương trong giải ngân vốn 

đầu tư công; tập trung đẩy nhanh 

tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ 

thi công, tháo gỡ các khó khăn 

vướng mắc về đất đai, tài nguyên…; 

có chế tài xử lý nghiêm khắc theo 

quy định pháp luật các chủ đầu tư, 

Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân 

cố tình gây khó khăn, cản trở, làm 

chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và 

giải ngân vốn đầu tư công. 

Đáng chú ý, thay thế kịp thời 

những cán bộ, công chức, viên chức 

yếu kém về năng lực, trì trệ, gây 

nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử 

lý các hành vi tiêu cực trong quản lý 

đầu tư công. 

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan hướng dẫn các bộ, cơ quan 

trung ương và địa phương tổ chức 

đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

trong tháng 4/2023. Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội báo cáo 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

trước ngày 25/3/2023 về cụ thể số 

tiền còn dư sau khi thực hiện chính 

sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người 

lao động, đề xuất phương án xử lý. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 23/3/2023. 

4. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN 

LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG DO 

NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 

Ngày 28/3/2023, Thủ tướng Chính 

phủ đã ra Chỉ thị 09/CT-TTg về việc 

tăng cường công tác quản lý tài sản 

kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, 

quản lý. Để tăng cường công tác 

quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do 

Nhà nước đầu tư, quản lý, Thủ tướng 

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 

trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện một số nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm sau đây: 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác 

ở trung ương có liên quan, Ủy ban 
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nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương tiếp tục đẩy mạnh tổ 

chức phổ biến, tuyên truyền Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công và các 

văn bản quy định chi tiết việc quản 

lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu 

hạ tầng. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn phân cấp thẩm quyền 

quyết định trong quản lý, sử dụng và 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi, hạ tầng nước sạch; ban hành, 

quy định giá tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi để xác định giá trị tài sản 

khi thực hiện kế toán tài sản. Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ban hành giá sản 

phẩm tận thu từ hoạt động nạo vét, 

duy tu luồng hàng hải, đường thủy 

nội địa khi thực hiện bảo trì tài sản 

theo hình thức bảo trì tài sản kết hợp 

với tận thu sản phẩm. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với 

Bộ Tài chính thực hiện rà soát lại, 

đánh giá kỹ cơ chế hiện hành liên 

quan đến quản lý, sử dụng và khai 

thác tài sản, tổ chức khảo sát thực tế 

để đánh giá tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản (nếu cần). 

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ 

chỉ đạo tăng cường công tác kiểm 

tra, thanh tra, nâng cao năng lực 

quản lý trong việc quản lý, sử dụng 

và khai thác tài sản kết cầu hạ tầng; 

xử lý kịp thời, nghiêm minh theo 

quy định của pháp luật liên quan đối 

với các tổ chức, cá nhân có hành vi 

vi phạm trong quản lý, sử dụng và 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 28/3/2023. 

 

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

 

5. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ 

NGÀNH NỘI VỤ 

Ngày 23/3/2023, Bộ Nội vụ đã 

ban hành Thông tư 2/2023/TT-BNV 

về việc quy định chế độ báo cáo 

thống kê ngành Nội vụ. Thông tư 

này quy định về chế độ báo cáo 

thống kê ngành Nội vụ, gồm nội 

dung chế độ báo cáo thống kê; lập và 

gửi báo cáo thống kê; trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị trong việc 

thực hiện chế độ báo cáo thống kê; 

ứng dụng công nghệ thông tin trong 

việc thực hiện chế độ báo cáo thống 

kê. 

Thông tư này áp dụng đối với các 

đối tượng: Các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; các đơn vị 

thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an không áp 

dụng chế độ báo cáo thống kê các 

lĩnh vực: tổ chức hành chính; cán bộ, 

công chức, viên chức và các thông 

tin, số liệu thuộc phạm vi bí mật nhà 

nước; các cơ quan, tổ chức khác có 

liên quan theo quy định của pháp 

luật. 

Theo đó, biểu mẫu chế độ báo cáo 

thống kê ngành Nội vụ thuộc các 

lĩnh vực: tổ chức hành chính; cán bộ, 

công chức, viên chức; thanh tra 

ngành Nội vụ; hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực nội vụ; hội, tổ chức phi 

Chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn 

giáo; lĩnh vực văn thư – lưu trữ… 
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Kỳ báo cáo thống kê được tính 

theo ngày dương lịch bao gồm: báo 

cáo thống kê năm, báo cáo thống kê 

theo nhiệm kỳ, báo cáo thống kê 

khác và báo cáo thống kê đột xuất. 

Cụ thể, báo cáo thống kê năm 

được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 

đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho 

đến ngày cuối cùng của tháng thứ 

mười hai của kỳ báo cáo thống kê 

đó, trong đó, kỳ báo cáo thống kê 

lĩnh vực thi đua, khen thưởng được 

tính từ ngày 01/12 năm trước đến 

ngày 30/11 năm sau; kỳ báo cáo 

thống kê năm các lĩnh vực còn lại 

được tính từ ngày 01/01 năm báo cáo 

đến ngày 31/12 năm báo cáo. Báo 

cáo thống kê theo nhiệm kỳ được 

tính bắt đầu từ ngày đầu tiên của 

nhiệm kỳ báo cáo thống kế cho đến 

ngày cuối cùng của nhiệm kỳ báo 

cáo thống kê đó. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 10/5/2023. 

6. 03 ĐIỀU KIỆN DỰ THI THĂNG 

HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

CHUYÊN CHUYÊN NGÀNH VĂN 

HÓA 

Ngày 23/3/2023, Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch đã ban hành Thông 

tư 03/2023/TT-BVHTTDL về việc 

quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi 

hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội 

dung và xác định người trúng tuyển 

trong kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ 

sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ 

thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ 

thuật. 

Cụ thể, 03 tiêu chuẩn, điều kiện 

dự thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành thư 

viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, 

tuyên truyền viên văn hóa, nghệ 

thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật 

là: Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

thẩm quyền cử tham dự kỳ thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp; đáp 

ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định 

tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

đáp ứng yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự thi theo 

quy định tại: Thông tư 16/2021/TT-

BVHTTDL; Thông tư 02/2022/TT-

BVHTTDL; Thông tư 03/2022/TT-

BVHTTDL; Thông tư 09/2022/TT-

BVHTTDL; Thông tư 10/2022/TT-

BVHTTDL; Thông tư 02/2023/TT-

BVHTTDL. 

Viên chức đáp ứng 03 tiêu chuẩn, 

điều kiện trên và thuộc các trường 

hợp sau được dự xét thăng hạng: 

Viên chức giữ chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành nghệ thuật 

biểu diễn, điện ảnh và chuyên ngành 

mỹ thuật được tặng danh hiệu “Nghệ 

sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” hoặc 

được tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về 

văn học nghệ thuật quy định tại điểm 

b khoản 4 của các Điều 4, 5, 8 và 9 

Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL… 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

15/5/2023. 

7. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG TÍNH 

TIỀN CHẬM NỘP PHẠT VI PHẠM 

HÀNH CHÍNH 

Ngày 21/3/2023, Bộ Tài chính ban 

hành Thông tư 18/2023/TT-BTC 

quy định về thủ tục thu, nộp tiền 
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phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh 

lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh 

phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm 

hoạt động của các lực lượng xử phạt 

vi phạm hành chính. 

Theo đó, trường hợp nộp tiền phạt 

vi phạm hành chính bằng tiền mặt 

trực tiếp, ngày xác định người nộp 

tiền phạt đã thực hiện nghĩa vụ nộp 

tiền phạt là ngày Kho bạc Nhà nước 

hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho 

bạc Nhà nước mở tài khoản hoặc tổ 

chức cung ứng dịch vụ bưu chính 

công ích hoặc người có thẩm quyền 

thu tiền phạt xác nhận trên chứng từ 

thu, nộp tiền phạt. 

Với trường hợp nộp tiền phạt 

bằng hình thức chuyển khoản, ngày 

xác định người nộp tiền phạt đã thực 

hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt là ngày 

người nộp tiền phạt nhận được thông 

báo giao dịch tiếp nhận khoản tiền 

nộp phạt thành công. 

Bên cạnh đó, không tính tiền 

chậm nộp phạt VPHC trong các 

trường hợp sau: Trong thời hạn được 

hoãn thi hành quyết định xử phạt 

VPHC; Trong thời gian xem xét, 

quyết định giảm, miễn phần còn lại 

hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều 

lần. 

Cá nhân, tổ chức bị xử lý VPHC 

có quyền khiếu nại, khởi kiện đối 

với quyết định xử lý VPHC theo quy 

định pháp luật. Cá nhân có quyền tố 

cáo đối với hành vi vi phạm pháp 

luật trong việc xử lý VPHC theo quy 

định pháp luật. Các cá nhân, tổ chức 

nêu trên được hoàn trả số tiền phạt 

thu không đúng trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày ra quyết định giải 

quyết khiếu nại hoặc từ ngày nhận 

được quyết định xử lý của cơ quan 

có thẩm quyền. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 

05/5/2023. 

8. BỘ NỘI VỤ PHỐI HỢP VỚI CÁC 

CƠ QUAN BÁO CHÍ TỔ CHỨC 

TRUYỀN TẢI THÔNG TIN VỀ CÁC 

CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN 

ĐẾN XÃ HỘI 

Ngày 27/3/2023, Bộ Nội vụ đã ra 

Quyết định 199/QĐ-BNV ban hành 

Kế hoạch truyền thông về các lĩnh 

vực công tác của Bộ Nội vụ năm 

2023. 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch 

nhằm phối hợp với các cơ quan 

thông tấn, báo chí trong việc tuyên 

truyền, phản ánh kịp thời những nội 

dung, nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội 

vụ về các vấn đề được xã hội quan 

tâm; đồng thời, chủ động tiếp nhận 

thông tin phản hồi, phản biện từ 

người dân, doanh nghiệp để đề xuất 

xử lý kịp thời; tổ chức truyền tải 

thông tin về các chính sách có tác 

động lớn và trực tiếp đến xã hội, 

nhất là những vấn đề khó, phức tạp, 

nhạy cảm, có ý kiến trái chiều trong 

quá trình đề xuất chính sách, pháp 

luật cũng như các giải pháp trong chỉ 

đạo, điều hành của Bộ, ngành Nội 

vụ… 

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đẩy 

mạnh công tác truyền thông về các 

sự kiện chính trị - thời sự quan trọng 

của Đảng, Nhà nước trong năm 2023 

và các năm tiếp theo; cung cấp thông 

tin kịp thời cho báo chí về các lĩnh 

vực hoạt động quản lý nhà nước của 

Bộ; tăng cường thông tin, truyền 

thông về sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-
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2025, định hướng đến năm 2030; 

việc thành lập các đơn vị hành chính 

đô thị gắn nâng cao chất lượng đô 

thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa theo 

chủ trương của Đảng; cải cách công 

vụ, công chức, cơ bản hoàn thiện mô 

hình chế độ công vụ theo vị trí việc 

làm; tuyên truyền về quá trình 

triển khai thực hiện Đề án chuyển 

đổi số giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của 

Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ gắn với 

việc xây dựng Chính phủ điện tử; 

tăng cường công tác truyền thông về 

cải cách hành chính; đổi mới, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả về 

đánh giá chỉ số cải cách hành 

chính và Chỉ số hài lòng của người 

dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

cơ quan hành chính nhà nước; tuyên 

truyền các quy định của pháp luật về 

tín ngưỡng, tôn giáo; truyền tải 

thông điệp, phát huy những giá trị 

văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn 

lực của tôn giáo trong công cuộc xây 

dựng và phát triển đất nước; chủ 

động cung cấp thông tin, phản bác 

luận điệu xuyên tạc của các thế lực 

chống phá chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của nhà nước 

về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Các giải pháp nhằm thực hiện Kế 

hoạch bao gồm: Xây dựng chuyên 

trang, chuyên mục, chuyên đề, bài 

viết… về những nội dung quan 

trọng, cần thiết được người dân và 

dự luận xã hội quan tâm; chủ động 

tuyên truyền, đăng tải, phát sóng trên 

các phương tiện truyền thông; tổ 

chức họp báo nhằm cung cấp thông 

tin kịp thời cho báo chí về các vấn 

đề thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Bộ Nội vụ được dư luận quan 

tâm… 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 

27/3/2023. 

9. CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP 

TRUYỀN THÔNG, PHỔ BIẾN, GIÁO 

DỤC PHÁP LUẬT VÀ THÔNG TIN 

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TƯ PHÁP 

GIAI ĐOẠN 2023 - 2028 

Ngày 24/3/2023, Bộ Tư pháp, Đài 

truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói 

Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam 

đã ban hành văn bản số 1067/CTPH-

BTP-THVN-TNVN-TTXVN chương 

trình phối hợp truyền thông, phổ 

biến, giáo dục pháp luật và thông tin 

về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp 

giai đoạn 2023 - 2028. 

Yêu cầu, bám sát chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn; xác định rõ 

trách nhiệm của từng cơ quan, nhất 

là các cơ quan, đơn vị đầu mối và cơ 

chế phối hợp trong quá trình triển 

khai các nhiệm vụ. Các hoạt động 

phối hợp được thực hiện thường 

xuyên, kịp thời, thiết thực, hiệu quả, 

có trọng tâm, trọng điểm. Chương 

trình phối hợp được cụ thể hóa bằng 

kế hoạch hàng năm. 

Nội dung phối hợp gồm: Xây 

dựng, hoàn thiện chính sách, thể chế, 

thẩm định, góp ý đối với dự thảo các 

văn bản quy phạm pháp luật. chương 

trình, đề án, dự án và các văn bản 

khác liên quan đến việc thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ 

quan; phối hợp triển khai cung cấp, 

chia sẻ thông tin truyền thông phổ 

biến pháp luật; cử chuyên gia, lãnh 

đạo các đơn vị thuộc Bộ tham gia 

các chương trình, chuyên mục, 

phỏng vấn trong chương trình thông 

tin, phát thanh, truyền hình của báo, 

đài; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ về phổ biến giáo 
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dục pháp luật, truyền thông dự thảo 

chính sách, pháp luật cho đội ngũ 

phóng viên, biên tập viên. 

Đặc biệt thông tin, tuyên truyền 

rộng rãi đến các kênh/sản phẩm 

thông tin báo chí của Đài truyền hình 

Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, 

Thông tấn xã Việt Nam về các nội 

dung như: Phổ biến, truyền thông về 

nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; các chính sách tác 

động lớn đến xã hội; kết quả hoạt 

động của Hội đồng phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp luật; thông tin chỉ 

đạo, điều hành triển khai thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

bộ, ngành Tư pháp; giáo dục, vận 

động người dân xây dựng ý thức tìm 

hiểu pháp luật và chấp hành pháp 

luật... 

Đài truyền hình Việt Nam, Đài 

tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã 

Việt Nam chủ động thông tin, truyền 

thông, xây dựng chuyên trang, 

chuyên mục, chiến dịch truyền 

thông, đưa tin vào khung giờ thu hút 

nhiều khán giả, thình giả; cử cán bộ, 

phóng viên, biên tập viên tham dự 

các kỳ họp báo do Bộ Tư pháp tổ 

chức; mở các chuyên trang, chuyên 

mục, tăng thời lượng truyền thông và 

phát sóng định kỳ các chương trình 

và nội dung liên quan trực tiếp đến 

công tác của Bộ Tư pháp trên các 

kênh sóng của Đài truyền hình Việt 

Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, 

Thông tấn xã Việt Nam... 

Mỗi cơ quan phân công 01 lãnh 

đạo trực tiếp chỉ đạo thực hiện 

Chương trình phối hợp này. Kinh phí 

thực hiện Chương trình phối hợp này 

do các bên tự đảm bảo thực hiện từ 

nguồn ngân sách và chương trình, đề 

án, dự án liên quan. 

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH 

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ 

Để có cơ sở thực hiện việc giám 

sát, đánh giá đạo đức của cán bộ, 

công chức, viên chức; cũng như căn 

cứ để cơ quan, người có thẩm quyền 

xem xét, quyết định việc đánh giá, 

xếp loại, khen thưởng, kỷ luật đối với 

cán bộ, công chức, viên chức; Bộ 

Nội vụ đã xây dựng dự thảo Bộ Quy 

tắc Đạo đức công vụ. 

Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ quy 

định chuẩn mực đạo đức; chuẩn mực 

giao tiếp, ứng xử; kỷ luật, kỷ cương 

hành chính của cán bộ, công chức, 

viên chức trong cơ quan hành chính 

và đơn vị sự nghiệp công lập. Cán 

bộ, công chức, viên chức phải thực 

hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy 

định về nghĩa vụ, trách nhiệm của 

mình theo quy định của Luật Cán bộ, 

công chức, Luật Viên chức, Luật 

Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp 

công dân, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và quy định của 

Ngành. 

Có 05 tiêu chí chuẩn mực đạo đức 

của cán bộ, công chức, viên chức, cụ 

như sau: Tính chính trực, liêm 

chính; tính khách quan, công bằng, 

bình đẳng; sự đúng mực, tính thận 

trọng; sự tận tụy và kịp thời; năng 

lực và sự chuyên cần.  
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Theo đó, cán bộ, công chức, viên 

chức không được lợi dụng vị trí công 

tác, chức vụ để mưu cầu lợi ích cá 

nhân; không để các thành viên gia 

đình, cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền quản lý đòi hỏi 

hoặc nhận tiền, tài sản, những lợi 

ích khác liên quan đến công việc, 

nhiệm vụ do cán bộ, công chức, viên 

chức có thẩm quyền giải quyết. Bên 

cạnh đó, phải tận tụy với công việc, 

cống hiến hết mình trong thực hiện 

nhiệm vụ nhằm giải quyết nhanh 

nhất công việc được giao; không 

được tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình 

công; không được trốn tránh trách 

nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được 

giao hoặc tự ý kéo dài thời gian giải 

quyết công việc mà không có lý do 

chính đáng... 

Ngoài ra, dự thảo còn quy định sử 

dụng thời giờ làm việc không đến 

muộn hoặc về sớm không có lý do 

chính đáng; không tự ý nghỉ việc 

không phép, nghỉ trong giờ làm việc; 

khi cán bộ, công chức, viên chức xin 

nghỉ vì lý do đột xuất phải xin phép 

và được sự đồng ý của lãnh đạo trực 

tiếp; không chơi các trò chơi, sử 

dụng các thiết bị giải trí cá nhân 

trong giờ làm việc; không uống 

rượu, bia, đồ uống có cồn trước và 

trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các 

ngày làm việc, không tụ tập ăn, uống 

đông người trong giờ làm việc; 

không quảng cáo thương mại, bán 

hàng, tiếp thị bán hàng tại nơi làm 

việc. 

 Cán bộ, công chức, viên chức có 

hành vi vi phạm các nội dung của 

Nghị định này, tùy theo tính chất, 

mức độ của hành vi vi phạm, cấp có 

thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, 

xử lý kỷ luật và xử phạt vi phạm 

hành chính hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì 

bồi thường theo quy định của pháp 

luật.  

 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

 

1. Hỏi: Yêu cầu đối với việc 

thông tin, truyền thông, giáo dục về 

phòng, chống bạo lực gia đình? 

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 13 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

quy định việc thông tin, truyền 

thông, giáo dục về phòng, chống bạo 

lực gia đình phải bảo đảm các yêu 

cầu sau đây: 

- Thường xuyên, chính xác, rõ 

ràng, đơn giản, thiết thực; 

- Phù hợp với trình độ, lứa tuổi, 

giới tính, truyền thống, văn hóa, dân 

tộc, tôn giáo, địa bàn; chú trọng đến 

trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ 

đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, 

người cao tuổi, người khuyết tật, 

người không có khả năng tự chăm 

sóc, người sống ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn; 

- Chú trọng thay đổi hành vi của 

người có hành vi bạo lực gia đình, 

người thường xuyên có hành vi cổ 

xúy cho bạo lực, kỳ thị, phân biệt 

đối xử về giới, giới tính, định kiến 

giới; 
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- Bình đẳng giới, bảo vệ danh dự, 

nhân phẩm, uy tín của người bị bạo 

lực gia đình và những người có liên 

quan; 

- Bảo đảm an toàn thông tin về 

đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và 

bí mật gia đình. 

2. Hỏi: Nội dung thông tin, giáo 

dục, truyền thông về phòng, chống 

tác hại của rượu, bia? 

Trả lời: Theo Điều 7 Luật Phòng, 

chống tác hại của rượu bia quy định 

nội dung thông tin, giáo dục, truyền 

thông về phòng, chống tác hại của 

rượu, bia: 

- Chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về phòng, chống tác hại của 

rượu, bia; các hành vi bị nghiêm cấm 

trong phòng, chống tác hại của rượu, 

bia; các chế tài xử phạt và vận động 

cá nhân, tổ chức tuân thủ quy định 

của pháp luật về phòng, chống tác 

hại của rượu, bia. 

- Quyền, nghĩa vụ của cá nhân và 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

gia đình, cộng đồng trong phòng, 

chống tác hại của rượu, bia. 

- Tác hại của rượu, bia; tác hại của 

rượu, bia giả, không bảo đảm chất 

lượng, an toàn thực phẩm; các mức 

độ nguy cơ khi uống rượu, bia; các 

biện pháp giảm tác hại của rượu, bia. 

- Bệnh, tình trạng sức khỏe, đối 

tượng không nên uống rượu, bia; độ 

tuổi không được uống rượu, bia. 

- Kỹ năng từ chối uống rượu, bia; 

kỹ năng nhận biết và ứng xử, xử trí 

khi gặp người say rượu, bia, người 

nghiện rượu, bia. 

-Vận động hạn chế uống rượu, bia 

và không điều khiển phương tiện 

giao thông, vận hành máy móc sau 

khi uống rượu, bia. 

- Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân 

sản xuất rượu thủ công bảo đảm an 

toàn thực phẩm theo quy định của 

pháp luật. 

- Tuyên truyền, vận động, hướng 

dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất 

rượu thủ công làm thủ tục cấp giấy 

phép sản xuất, đăng ký với Ủy ban 

nhân dân cấp xã việc bán rượu cho 

cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để 

chế biến lại, kê khai việc sản xuất 

rượu thủ công không nhằm mục đích 

kinh doanh. 

3. Hỏi: Những trường hợp nào 

được sử dụng tác phẩm đã công bố 

không phải xin phép nhưng phải trả 

tiền bản quyền? 

Trả lời: Theo Khoản 7 Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Sở hữu trí tuệ quy định các 

trường hợp sử dụng tác phẩm đã 

công bố không phải xin phép nhưng 

phải phải trả tiền bản quyền, phải 

thông tin về tên tác giả và nguồn 

gốc, xuất xứ của tác phẩm bao gồm: 

- Tổ chức phát sóng sử dụng tác 

phẩm đã công bố, tác phẩm đã được 

chủ sở hữu quyền tác giả cho phép 

định hình trên bản ghi âm, ghi hình 

công bố nhằm mục đích thương mại 

để phát sóng có tài trợ, quảng cáo 

hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức 

nào không phải xin phép nhưng phải 

trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu 

quyền tác giả kể từ khi sử dụng. 

Mức tiền bản quyền và phương thức 

thanh toán do các bên thỏa thuận; 

trường hợp không đạt được thỏa 
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thuận thì thực hiện theo quy định của 

Chính phủ. 

Tổ chức phát sóng sử dụng tác 

phẩm đã công bố, tác phẩm đã được 

chủ sở hữu quyền tác giả cho phép 

định hình trên bản ghi âm, ghi hình 

công bố nhằm mục đích thương mại 

để phát sóng không có tài trợ, quảng 

cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ 

hình thức nào không phải xin phép 

nhưng phải trả tiền bản quyền cho 

chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi 

sử dụng theo quy định của Chính 

phủ; 

- Trường hợp tác phẩm đã được 

chủ sở hữu quyền tác giả cho phép 

định hình trên bản ghi âm, ghi hình 

công bố nhằm mục đích thương mại 

thì tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi 

âm, ghi hình này trong hoạt động 

kinh doanh, thương mại không phải 

xin phép nhưng phải trả tiền bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả 

của tác phẩm đó theo thỏa thuận kể 

từ khi sử dụng; trường hợp không 

đạt được thỏa thuận thì thực hiện 

theo quy định của Chính phủ. Chính 

phủ quy định chi tiết các hoạt động 

kinh doanh, thương mại quy định tại 

điểm này. 

4. Hỏi: Những vật dụng được 

mang vào phòng thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông? 

Trả lời: Theo Khoản 6 Điều 1 

Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành ngày 24/3/2023 quy định 

những vật dụng được mang vào 

phòng thi tốt nghiệp trung học phổ 

như sau: Bút viết, bút chì, compa, 

tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính 

bỏ túi không có chức năng soạn thảo 

văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa 

lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí./. 


